
1. Giả sử tỷ giá giao ngay của đồng euro (€) là $1,3383. Tỷ giá giao ngay dự kiến một năm sau 
là $1,3490. Thông tin tỷ giá trên phản ánh: 

a. đồng euro tăng giá 0,8% 

b. đồng euro giảm giá 0,8% 

c. đồng đôla tăng giá 0,8% 

d. cả 3 đáp án trên đều sai. 

 

2. Tỷ giá giao ngay hiện tại của đồng bảng Anh là $1,5863. Một năm sau, giả sử tỷ giá giao 
ngay của đồng bảng Anh là $1,6250. Thông tin tỷ giá trên phản ánh : 

a. đồng bảng Anh giảm giá 2,44% 

b. đồng bảng Anh tăng giá 2,44% 

c. đồng bảng Anh tăng giá 2,44% 

d. cả 3 đáp án trên đều sai. 

 

3. Giả sử tỷ lệ lạm phát ở Úc tăng so với lạm phát ở Mỹ. Những tác động lên cung, cầu và tỷ 
giá cân bằng của đô la Úc là gì? 

a. Cung đô la Úc sẽ tăng, cầu đô la Úc sẽ giảm và đồng đô la Úc sẽ giảm giá 

b. Cung đô la Úc sẽ tăng, cầu đô la Úc sẽ giảm và đồng đô la Úc sẽ tăng giá 

c. Cung đô la Úc sẽ giảm, cầu đô la Úc sẽ tăng và đồng đô la Úc sẽ giảm giá 

d. Cung đô la Úc sẽ tăng, cầu đô la Úc sẽ giảm và đồng đô la Úc sẽ tăng giá 

 

4. Giả sử lãi suất ở châu Âu tăng so với lãi suất ở Mỹ. Những tác động lên cung, cầu và tỷ giá 
cân bằng của đồng euro là gì? 

a. Cung euro sẽ tăng, cầu euro sẽ giảm và đồng euro sẽ giảm giá 

b. Cung euro sẽ tăng, cầu euro sẽ giảm và đồng euro sẽ tăng giá 

c. Cung euro sẽ giảm, cầu euro sẽ tăng và đồng euro sẽ giảm giá 

d. Cung euro sẽ giảm, cầu euro sẽ tăng và đồng euro sẽ tăng giá 

 

5. Giả sử thu nhập quốc dân của Canada tăng so với của Mỹ. Những tác động lên cung, cầu và 
tỷ giá cân bằng của đô la Mỹ là gì? 

a. Cung đô la Mỹ tăng, cầu đô la Mỹ giảm và đô la Mỹ sẽ giảm giá 

b. Cung đô la Mỹ tăng, cầu đô la Mỹ giảm và đô la Mỹ sẽ tăng giá 

c. Cung đô la Mỹ không đổi, cầu đô la Mỹ tăng và đô la Mỹ sẽ tăng giá 

d. Cung đô la Mỹ không đổi, cầu đô la Mỹ tăng và đô la Mỹ sẽ giảm giá 

 

6. Nếu một ngân hàng nghĩ rằng đồng bảng Anh được định giá cao thì sẽ làm gì sau đây? 

a. Mua nhiều bảng hơn trước khi nó giảm giá 

b. Mua nhiều bảng hơn trước khi nó tăng giá 

c. bán đồng bảng trước khi nó giảm giá 



d. bán đồng bảng trước khi nó tăng giá 

 

7. Giả sử Mỹ và Argentina có dòng thương mại cao nhưng dòng vốn thấp. Phát biểu nào sau 
đây là ĐÚNG về xác định tỷ giá hối đoái? 

a. chênh lệch lạm phát rất quan trọng 

b. chênh lệch lãi suất rất quan trọng 

c. chênh lệch thu nhập rất quan trọng 

d. cả a và c đều đúng 

 

8. Câu nào sau đây là yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái? 

a. tỷ lệ lạm phát tương đối, mức thu nhập tương đối 

b. lãi suất tương đối, kỳ vọng của nhà đầu tư 

c. các biện pháp kiểm soát của chính phủ 

d. tất cả các câu trên đều là yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái 

 

9. Tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào : 

a. Tỷ lệ lạm phát tương đối 

b. Lãi suất tương đối 

c. Thâm hụt mậu dịch tương đối 

d. tất cả các câu trên đều đúng 
 

10. Quan điểm thị trường về xác định tỷ giá hối đoái cho rằng tỷ giá giao ngay  

a. Sẽ đi theo bước đi ngẫu nhiên 

b. Bị tác động chính bởi triển vọng kinh tế quốc gia dài hạn 

c. Cả a và b 

d. Bị tác động mạnh bởi cán cân mậu dịch quốc gia  
 

11. Nếu một người nước ngoài mua chứng khoán chính phủ Mỹ 

a. Cung đô la tăng 

b. Thâm hụt của chính phủ giảm 

c. Cầu đô la tăng 
d. Cung tiền tệ của Mỹ tăng 


